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1 A22388 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LỆ QE26e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

2 A22396 LÊ TUẤN HẢI QA26e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

3 A22572 ĐOÀN VŨ LINH TI26c1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

4 A22666 LÊ QUANG HIỂN QE26d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

5 A22694 HÀ QUẾ DIỆU LINH QT27b1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

6 A22849 TRIỆU VĂN CƯƠNG QT27g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

7 A22967 HOÀNG MỸ DUYÊN NJ26d2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

8 A23044 VŨ ĐỨC TRUNG QF26d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

9 A23372 ĐỖ HÀ QUANG XV26e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

10 A23649 PHẠM MINH LONG QF26e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

11 A23836 ĐINH THỊ PHƯƠNG HOA NJ26e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

12 A24073 ĐOÀN HẢI PHƯƠNG XW26d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

13 A24276 TRẦN NGỌC MINH TI26g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

14 A24292 NGUYỄN KHẮC BẢO HƯNG QB26e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

15 A24352 PHẠM THỊ KIM TUYẾN QM27c1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

16 A24444 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA QE27g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

17 A24475 VŨ MINH HOÀNG QT27e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

18 A24592 NGUYỄN THU HIỀN NJ27d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

19 A24649 NGUYỄN THỊ LỆ THU QE27e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

20 A24688 HOÀNG NGUYỆT THANH HÀ QB27d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

21 A24706 NGÔ THU TRANG QM27g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

22 A24707 NGUYỄN LAN NHI QA27e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

23 A24810 VŨ MINH THƯ QT27a1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

24 A24856 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ XV27c1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15
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25 A24935 NGUYỄN THỊ HUYỀN NJ27e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

26 A25014 HOÀNG HƯƠNG GIANG QM27g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

27 A25065 TRẦN THỊ MINH QA27g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

28 A25075 LÊ KIM ANH SD29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

29 A25112 NGUYỄN THỊ MINH QA27e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

30 A25299 PHẠM KIM NGÂN QA27g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A702 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

31 A25459 ĐỖ HỒNG QUÂN QE27c1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

32 A25643 NGUYỄN THU TRANG QA27g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

33 A25705 NGUYỄN THỊ KIM ANH QA27g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

34 A25746 NGUYỄN THỊ TÂM QA27g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

35 A25805 NGÔ VĂN KHOA QF27g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

36 A25840 LÊ NHẬT THẠCH THẢO QT27g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

37 A25989 ĐỖ NGỌC DUY TI27e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

38 A25995 VĂN THỊ THUỲ LINH QA27g5 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

39 A26105 PHẠM PHƯƠNG LINH QM27g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

40 A26128 NGÔ THỊ THẮM TI27g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

41 A26156 NGUYỄN THỌ VIỆT TI27g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

42 A26308 CHU THỊ THANH HUYỀN QT28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

43 A26366 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH QE28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

44 A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI QE29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

45 A26484 TRỊNH HOÀNG LAN QA28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

46 A26485 HOÀNG THỊ KIM HUẾ QB28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

47 A26516 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QT28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

48 A26518 NGUYỄN DUY ĐẠT NJ28s1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

49 A26543 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH NJ28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

50 A26548 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH NZ28e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

51 A26582 LÊ THỊ THÙY LINH NJ28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

52 A26587 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NJ28d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15
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53 A26591 PHAN THỊ TRINH NJ28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

54 A26592 NGUYỄN THỊ TÚ LAN NJ28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

55 A26598 NGUYỄN NHẬT DUY QE28e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

56 A26626 CHU THỊ HẰNG NJ28e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

57 A26643 TRẦN THỊ THU GIANG NJ28g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

58 A26677 TRẦN NGỌC BÌNH QM28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

59 A26698 VŨ THẾ NAM TI28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

60 A26716 NGUYỄN THỊ HOÀ QE28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A703 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

61 A26742 ĐINH THỊ TRANG NJ28g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

62 A26749 VŨ THỊ MINH HẰNG QF28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

63 A26763 DƯƠNG THỊ HOA QA28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

64 A26817 MAI THỊ LAM QM28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

65 A26827 TRẦN BẢO TRUNG QA28d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

66 A26834 ĐÀO THỊ THẢO NJ28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

67 A26854 ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG QT28d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

68 A26879 TẠ THỊ LAN HƯƠNG QE28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

69 A26882 NGUYỄN HUYỀN TRANG QT28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

70 A26886 PHÙNG THỊ ANH THƯ QA28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

71 A26888 NGUYỄN THỊ HOÀI THU NJ28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

72 A26896 ĐẶNG THU HUYỀN NJ28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

73 A26906 TRẦN NGỌC ANH PHƯƠNG QA28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

74 A26908 TRỊNH NGỌC ÁNH NJ28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

75 A26917 PHẠM THỊ HƯƠNG NJ28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

76 A26930 TRẦN HÀ MY XV28e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

77 A26931 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG QA28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

78 A26949 NGUYỄN THỊ KIM OANH QT28a1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

79 A26955 NGUYỄN THỊ LAN ANH NJ28e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

80 A26965 NGUYỄN HOÀNG LONG TI28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15
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81 A27028 PHẠM THỊ HOA TE28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

82 A27036 THÂN NGỌC ÁNH QM28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

83 A27086 LÊ HẢI THANH QT28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

84 A27109 TRẦN THU TRÀ QT28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

85 A27123 CHU THỊ TRANG NJ28g5 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

86 A27128 VŨ NGỌC TUẤN QF28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

87 A27141 NGUYỄN TIẾN ĐẠT QT28a1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

88 A27143 CHU THỊ NGỌC QUỲNH QT28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

89 A27193 NGUYỄN TIẾN HOÀNG TI28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

90 A27214 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN QT28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A704 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

91 A27218 LÝ CÔNG MINH QE28g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

92 A27220 LÊ TRẦN HẢI LINH QA28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

93 A27226 TRẦN THỊ THỦY TIÊN NJ28g6 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

94 A27238 ĐINH THỊ BÍCH NGỌC QA28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

95 A27320 NGUYỄN THÀNH LONG QT28e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

96 A27335 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA QT28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

97 A27460 ĐỖ QUỲNH ANH QB28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

98 A27487 MAI THỊ HOÀI THU NK29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

99 A27582 NGÔ VĂN PHONG QT28g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

100 A27610 NGUYỄN TRÀ MY QM28b1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

101 A27714 LƯỜNG THỊ NGA QA28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

102 A27726 TRƯƠNG HUY HOÀNG QE28g5 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

103 A27747 TRẦN THỊ KIỀU TRANG QA28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

104 A27763 LƯU TUẤN ANH QT28e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

105 A27842 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH QE28d2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

106 A27878 LÝ PHƯƠNG LINH NZ28b1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

107 A27888 HOÀNG THỊ THU HƯƠNG QE28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

108 A27896 TRẦN THỊ THẢO QA28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15
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109 A27904 NGUYỄN HOÀNG ANH QB28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

110 A27908 LƯƠNG THẾ ĐẠT QT28d2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

111 A27940 ĐỖ THỊ NGỌC MAI TI28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

112 A27973 NGUYỄN HỮU NGỌC TE28g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

113 A27996 NGUYỄN TIẾN CHUNG QT28d2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

114 A28008 VŨ HOÀNG DƯƠNG QT28g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

115 A28030 BÙI THANH HẢI QA28d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

116 A28112 TRẦN DOÃN HUY NJ28e3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

117 A28133 TRẦN PHƯƠNG HOA QA28g5 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

118 A28153 BÙI THỊ XUÂN NJ28g6 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

119 A28164 LUYỆN NGỌC ANH SN28g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

120 A28177 HÀ THỊ MAI TRANG QA28e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A705 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

121 A28248 LÊ XUÂN TRƯỜNG TM28e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

122 A28250 TRỊNH THỊ HẢI TRANG QA28g5 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

123 A28246 PHAN TÚ UYÊN NJ28e3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

124 A28313 HOÀNG THỊ THÚY XV29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

125 A28328 ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG NK29b1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

126 A28330 PHẠM ĐỖ HIẾU QM29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

127 A28335 NGÔ THỊ ÁNH NK29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

128 A28369 TRƯƠNG THANH HẠNH QT29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

129 A28373 NGUYỄN THÙY LINH XV29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

130 A28381 TRẦN THÁI ĐỊNH QM29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

131 A28388 LÊ TRUNG HIẾU TC29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

132 A28396 BÙI THỊ THU HÀ NJ29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

133 A28418 NGUYỄN TUYẾT NGA QA29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

134 A28421 ĐẶNG NHƯ NGỌC QA29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

135 A28466 NGUYỄN TUẤN ANH XW29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

136 A28489 NGUYỄN MINH HUYỀN QA29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15
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137 A28503 NGUYỄN THẢO TRANG QT29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

138 A28526 ĐỖ VIỆT TIẾN QM29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

139 A28551 LÊ THÚY ANH QF29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

140 A28566 LÊ THỊ OANH QT29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

141 A28573 ĐẶNG THỊ THANH MỸ NZ29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

142 A28578 LÊ THỊ HƯƠNG QA29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

143 A28592 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ XV29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

144 A28599 LÊ THỊ MAI ANH QT29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

145 A28601 NGUYỄN KIM PHƯỢNG QT29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

146 A28604 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG NJ29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

147 A28636 NGUYỄN HIỀN MINH ANH XV29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

148 A28639 NGUYỄN THỊ THƯ NZ29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

149 A28675 PHẠM THỊ MINH NJ29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

150 A28689 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG QF29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

151 A28691 PHAN PHƯƠNG THẢO QA29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

152 A28697 ĐINH LÊ ĐẠI QF29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

153 A28699 NGUYỄN THỌ SƠN LÂM QF29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

154 A28709 PHẠM ĐỨC TRUNG QE29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

155 A28730 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC QF29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

156 A28739 NGUYỄN THỊ THU HIỀN QA29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

157 A28754 TRỊNH THU HẰNG NJ29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

158 A28756 PHẠM THỊ THU NGÀ QA29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

159 A28765 NGUYỄN LAN PHƯƠNG SN29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

160 A28768 NGUYỄN LỆ HẰNG NJ29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

161 A28784 TRƯƠNG NGUYỄN KIỀU LY XV29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

162 A28786 HOÀNG THỊ THÚY QA29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

163 A28788 LƯU MINH HOÀ NJ29e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

164 A28791 TRẦN THỊ THU QUYÊN QA29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15
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165 A28820 PHẠM NGỌC KHÁNH QA29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

166 A28853 LÊ THỊ THU HẰNG QM29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

167 A28913 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG NJ29e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

168 A28927 TRẦN PHƯƠNG THẢO QT29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

169 A28931 PHAN TÚ ANH QA29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

170 A28963 PHAN NHẬT TÂN NJ29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

171 A28980 TÔ THỊ NHƯ QUỲNH NZ29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

172 A28981 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM NJ29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

173 A29048 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO QA29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

174 A29055 NGUYỄN THANH THẢO XV29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

175 A29093 NGÔ HƯƠNG LINH QT29d2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

176 A29102 LÊ PHƯƠNG THẢO NK29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

177 A29104 NGUYỄN THỊ THU HUỆ QT29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

178 A29109 HOÀNG THỊ HUYỀN QA29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

179 A29155 MAI THỊ HƯƠNG MỸ NZ29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

180 A29159 NGUYỄN ĐẶNG THÙY LINH NK29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

181 A29169 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH NJ29e3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A706 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

182 A29195 TRẦN MINH DIỆP QA29d2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

183 A29215 NGUYỄN THU THẢO XV29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

184 A29268 NGUYỄN THỊ THANH GIANG QF29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

185 A29306 NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG QT29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

186 A29324 LÊ THỊ LINH QA29g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

187 A29339 PHẠM PHƯƠNG THẢO QT29b1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

188 A29355 CẦM THỊ HUYỀN QA29g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

189 A29369 ĐINH THỊ HỒNG DIỆP QT29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

190 A29382 HOÀNG THỊ YẾN QA29g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

191 A29398 NGUYỄN THỤC CHI NJ29g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

192 A29405 NGUYỄN THỊ THU HỒNG QA29g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15
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193 A29438 TRẦN THU PHƯƠNG QM29e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

194 A29444 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH NJ29d3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

195 A29455 VŨ THỊ HẢI ANH QF29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

196 A29470 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO SN29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

197 A29475 TRẦN MINH HẠNH QA29g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

198 A29522 TRƯƠNG HỒNG NHUNG QF29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

199 A29525 LÊ THỊ CHINH QE29g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

200 A29528 ĐỖ HUYỀN MY NJ29d3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

201 A29555 NGUYỄN HÀ TRANG QM29g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

202 A29587 PHẠM THỊ THU TRANG SN29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

203 A29611 VŨ THU HƯƠNG NK29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

204 A29623 NGUYỄN THỊ CÚC SN29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

205 A29655 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QF29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

206 A29680 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO NJ29g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

207 A29702 NGUYỄN THỊ TỊNH SN29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

208 A29709 TRẦN PHƯƠNG LAN QA29g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

209 A29713 VŨ THỊ QUỲNH QF29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

210 A29718 HOÀNG THỊ THÚY HIỀN QT29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

211 A29719 PHẠM THỊ MỸ HẠNH QA29g4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ A707 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

212 A29725 VŨ THU HIỀN QT29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

213 A29771 NGUYỄN THỊ TÚ ANH NZ29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

214 A29786 NGUYỄN THỊ THÙY LINH QA29g5 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

215 A29789 NGÔ THỊ KIM LỤA QA29g5 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

216 A29814 NGUYỄN HỒNG ANH QF29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

217 A29830 PHẠM KHẢI THƯ QT29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

218 A29836 BÙI THỊ THU TRANG QF29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

219 A29840 VŨ THỊ HUYỀN TRANG QT29e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

220 A29876 TRƯƠNG HUYỀN VY QM29g3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15
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221 A29881 VÕ HOÀNG VIỆT QT29e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

222 A29882 ĐẶNG NHẬT HIỀN XV29e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

223 A29892 NGUYỄN QUỲNH MAI QE29g5,QA29g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

224 A29897 LÊ VĂN BÁCH QE29g5 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

225 A29934 ĐOÀN VÂN ANH SN29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

226 A29935 TRẦN THUỶ TIÊN QF29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

227 A29939 NGUYỄN THỊ YẾN NJ29g5 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

228 A29992 TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG SN29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

229 A29998 ĐÀO DUY SƠN SN29d1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

230 A30007 VŨ MẠNH TUẤN QT29g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

231 A30090 NGUYỄN THỊ HUỆ NJ30h1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

232 A30187 ĐINH NGỌC LAN ANH QE30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

233 A30265 HÀ THỊ DIỄM HƯƠNG QF30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

234 A30393 NGUYỄN KHƯƠNG THÀNH NAM NJ30g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

235 A30401 LÊ MINH HUYỀN NJ30h1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

236 A30639 NGUYỄN VĂN BẮC QT30c1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

237 A30707 VŨ PHƯƠNG LINH QT30e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

238 A30784 LÂM PHƯƠNG ANH QE30g2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

239 A30797 LÊ THẾ MẠNH NJ30h3 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

240 A30832 VŨ VIẾT TRUNG QF30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

241 A30871 NGUYỄN THỊ VÂN ANH NZ30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

242 A31046 NGUYỄN THỊ LAN ANH QM30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

243 A31113 TỐNG THỊ HỒNG LIÊN QM30h1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

244 A31147 PHẠM MINH PHƯƠNG NZ30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

245 A31231 NGUYỄN HOÀNG ANH NZ30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

246 A31288 NGUYỄN THỊ THANH LOAN QA30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

247 A31345 NGUYỄN NGỌC LINH QA30h4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

248 A31516 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH NK30a1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15
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249 A31566 HOÀNG THỊ QUỲNH QA30h4 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

250 A31649 ĐINH HUỆ LINH QM30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

251 A31729 TRẦN THẾ TÙNG QM30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

252 A31735 LÊ TUẤN NGHĨA QM30e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

253 A31775 TRẦN THU TRANG XW30g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

254 A31950 TRẦN THANH HUYỀN NK30e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

255 A31982 TRẦN THỊ THÚY HẰNG NK30e2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

256 A31988 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC XV30h2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

257 A32023 VŨ THỊ PHƯƠNG ANH QM30g1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

258 A32092 NGUYỄN THU HẠNH QM30h2 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

259 A32378 ĐỖ QUỐC VIỆT QE31e1 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

260 A37269 NGUYỄN QUỐC HÙNG QT32h6 ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15

261 C01076 ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG LOPCH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ B701 10/01/2021 1 08h00 - 10h15


